
Luôn là người bạn đồng hành đáng tin cậy 
Giới thiệu về CAPIOX SP-200 
Thiết bị điều khiển của CAPIOX EBS được phát triển, 
cho ra đời dòng SP-200. 
Hệ thống này có thiết kế nhỏ gọn và cơ chế an toàn giúp 
ngăn ngừa lỗi, chú trọng an toàn hệ thống hơn so với mô 
hình trước đó. 

Giao diện mới thân thiện với người dùng 
Thiết bị điều khiển CAPIOX EBS SP-200 có bảng điều 
khiển cảm ứng lớn ở mặt trước giúp vận hành chính xác 
và thân thiện với người dùng. 

An toàn 
Các chức năng đa dạng được bổ sung để liên tục theo dõi 
những thay đổi về tình trạng tuần hoàn, vì sự an toàn của 
bệnh nhân. 
Đầu dò khí, cảm biến áp suất 2ch, cảm biến nhiệt độ 2ch  
• Phím khóa chức năng
• Cáp nguồn có cơ chế ngăn bị kéo ra bất ngờ 
• Đồng hồ đếm ngược để ngăn chặn trường hợp 

bỏ quên trong quá trình vận hành
• Pin thông minh (Pin lithium)

Năng lượng pin còn lại được hiển thị với mức tăng 1% 

Cảm biến lưu lượng được 
tích hợp đầu dò khí 
- Cho phép đo ngay cả với dung dịch mồi 
- Cho phép lắp ở bất cứ nơi nào trên ống, 
không yêu cầu bộ nối lưu đồ chuyên dụng 
- Chuyển tiếp cảm biến lưu lượng thời 
gian 

Trọng lượng của thiết bị điều khiển đã được 
giảm từ 14 kg xuống còn 8 kg, giúp giảm 40% 
trọng lượng (so với mẫu trước đó). 

Các sản phẩm liên quan 
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            ECMO
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Mã SP: ME*SP200M Mã SP: ME*SPFAS01 Mã SP: XX*SPCBL021 Mã SP (Xanh): XX*SPCBL011
Mã SP (đỏ): XX*SPCBL012 

Mã SP: XX*SPCBL031 

Mã SP: XX*EB04 

Mã SP: XX*SP05 Mã kẹp nhanh: Mã SP: XX*SPCLP01 
ME*SPCLP01 
Mã cánh tay: 
XX*SPCLP02 

Cảm biến lưu lượng/phát 
hiện bọt khí Mô tơ truyền động Cáp cảm biến áp suất Cáp cáp biến nhiệt độ Cáp nối CDI 

Giá đỡ CAPIOX EBS LX chuyên dùng 

Kẹp nhanh (Tùy chọn) Tay quay CAPIOX SP     Kẹp nhanh/Cánh tay (tùy chọn) 

Thông số Bơm CAPIOX SP-200 

Sản phẩm Bộ điều khiển bơm ly tâm Capiox Centrifugal Pump Controller SP-200 *  

Mã sản phẩm  
Kiểu phích cắm Loại ổ cắm 

ME*SP200C Mỹ 

ME*SP200C3 Châu Âu 
Phạm vi RPM 0 đến 3000 RPM 
Phạm vi đo lưu lượng -9.99 đến 9.99 L/phút 

Độ chính xác lưu lượng 

±10% ( Tốc độ dòng: -7.00 đến -1.01 L/phút và 1.01 đến 7.00 L/phút) 
±0.1 L/phút (Tốc độ dòng -1.00 đến 1.00 L/phút) 
(Điều kiện: Ống tiêu chuẩn Terumo (ID 3/8”/9.5 mm), Hct 40%, Nhiệt độ 
dung dịch 37 °C, Nhiệt độ khí 25 °C) 

Ngưỡng báo động phát 
hiện bóng khí 

Thấp: 0.5 cc hoặc lớn hơn (Tốc độ dòng lên đến 7.00 L/phút) 
Trung bình: 0.2 cc hoặc lớn hơn (Tốc độ dòng lên đến 7.00 L/phút) 
Cao: 0.05 cc hoặc lớn hơn (Tốc độ dòng lên đến 4.20 L/phút) 

Phạm vi đo áp suất -250 đến 900 mmHg 

Độ chính xác áp suất 
±3 mmHg (-100 đến 100 mmHg) 
±3 % (-250 đến -101 mmHg và 101 đến 900 mmHg) 

Phạm vi đo nhiệt độ 0.0 đến 50.0 °C 
Độ chính xác nhiệt độ ±0.3 °C 
Nguồn điện AC 100-240 V, 50-60 Hz 

Mức tiêu thụ điện  
250 VA (Thông thường), 400 VA (Ngay sau khi tăng tốc đột ngột, tự động 
mồi) 

Thời gian sử dụng pin 
1 giờ (sử dụng liên tục) 
Điều kiện: Pin mới được sạc đầy, 2,500 RPM, tốc độ dòng 4L/phút, Nhiệt độ 
không khí 25 °C. 

Thời gian sạc pin Lên đến 6 giờ 
Bảo vệ khỏi điện giật Loại I & Thiết bị bên trong Loại CF Thiết bị khử rung tim 
Kích thước bên ngoài 160 (W)×300 (H)×330 (D) mm 
Trọng lượng 8kg 

* Bao gồm bộ dự phòng (Bảng điều khiển dự phòng, Động cơ dự phòng, v.v.).

Hệ thống tim phổi nhân tạo ECMO 
CAPIOX Centrifugal Pump Controller 
SP-200

Giao diện người dùng thế 
hệ mới giúp vận hành trực 
quan 
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Hệ thống tuần hoàn ngoài cơ thể cấp cứu



Centrifugal Pump Controller  
SP-200 

Đặc điểm đầu bơm ly tâm CAPIOX SL45 Circuit with SL45 Pump 

[Chuông và hệ thống 
cảnh báo] 
Thông báo ngay lập tức phát 
hiện bóng khí và thay đổi lưu 
lượng, áp suất và nhiệt độ khi 
có chuông báo. 

[Chức năng lưu trữ dữ liệu] 
Lịch sử của dữ liệu có thể 
được kiểm tra trên biểu đồ xu 
hướng và danh sách các sự 
kiện. Dữ liệu có thể được 
xuất sang thẻ nhớ thông qua 
cổng USB. 

Cài đặt 
 

Cảnh báo dòng 
 

Giới hạn thấp hơn 
(LPM) 
 

 Thiết kế trục đôi cho độ bền lâu hơn. 
Sinh nhiệt thấp, dẫn đến ít tổn thương máu và tỷ lệ tiêu huyết 
thấp. 

 Thiết kế sáu đường thẳng duy nhất giúp đạt lưu lượng hiệu quả
với RPM thấp 

 Tương thích với Thiết bị điều khiển bơm ly tâm CAPIOX 
SP101 và SP-200 

 Mạ bề mặt Xcoating 

Thiết kế trục đôi 
Thiết kế 6 đường 
thẳng 

Thông số kĩ thuật phổi nhân tạo 
dùng cho máy ECMO CAPIOX EBS Circuit with SL45 Pump 

CAPIOX EBS Circuit with SL45 Pump
Mã sản phẩm CX*XSA0171 CX*XSA0251 
Thể tích mồi 620ml 740ml 
Chiều dài dây dẫn động mạch và tĩnh mạch 
(mỗi dây 1.7m 2.5m 

Lưu lượng máu tối đa 7L/phút 
Áp suất hoạt động tối đa 1,000 mmHg (133 kPa) 
Loại đầu nối cho động mạch và nối ống 
thông tĩnh mạch Đầu nối có khóa Không có đầu nối 

Máy thở ôxy 

Diện tích bề mặt màng lọc/ vật liệu Xấp xỉ 2.5 m2/polymethylpentene 
Diện tích bề mặt trao đổi nhiệt (hiệu 
suất) / vật liệu Xấp xỉ 0.22 m2/thép không gỉ 

Cửa nạp khí 1/4” (6.4mm) 
Nhiệt điện trở Lỗ thông huyết 
Lỗ thoát nước 1/2" (12,7mm) Phụ kiện kết nối nhanh Hansen 
Bơm ly tâm 
Tốc độ tối đa 3,000 RPM 
Áp suất xả tối đa 800 mmHg (107 kPa) 

Cài đặt 

Phổi nhân tạo dùng cho máy ECMO

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TERUMO VIỆT NAM 
Chi nhánh TP. HCM
Phòng 4, Tầng 4, Tháp A, Tòa nhà Viettel, 285 Cách Mạng 
Tháng Tám, phường 12, quận 10, TPHCM, Việt Nam. 
Điện thoại: +84 28 6660 0326

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TERUMO VIỆT NAM

Tầng 14, Tòa nhà Geleximco, 36 Hoàng Cầu, phường 
Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, TP Hà Nội, Việt Nam. 
Điện thoại: +84 24 3936 1643
Fax: +84 24 3936 1641

Số lưu hành: 2402964ĐKLH/BYT-HTTB và 2402721ĐKLH/BYT-HTTB 
Chủ sở hữu số lưu hành: Công ty TNHH Thiết bị y tế Terumo Việt Nam 
Địa chỉ: Tầng 14, tòa nhà GELEXIMCO, số 36 Hoàng Cầu, P. Ô Chợ Dừa, 
Q. Đống Đa, TP. Hà Nội, Việt Nam. 
Hãng sản xuất: Ashitaka Factory of Terumo Corporation
Sản xuất tại: Nhật Bản
Số văn bản công khai nội dung và hình thức quảng cáo: 060/25-CKQC-
Terumo và 061/25-CKQC-Terumo
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